UBND QUẬN LONG BIÊN                                      

TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI         

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN NGỮ VĂN 8

NĂM HỌC 2022 - 2023 
A. NỘI DUNG ÔN TẬP 
I. VĂN HỌC
1. Các văn bản trong chương trình Ngữ văn 8 tập 2 đã học từ tuần 19 đến tuần 25:

- Nhớ rừng

- Ông đồ

- Quê hương

- Khi con tu hú

- Tức cảnh Pác Bó

- Ngắm trăng

- Đi đường

   * Yêu cầu: Nắm vững phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuật tiêu biểu.
2. Các văn bản ngoài chương trình: Nguồn ngữ liệu mở sử dụng ngữ liệu SGK phần tiếng Việt, Tập làm văn từ 6 đến 8 và ngoài chương trình
* HS thực hiện các yêu cầu về kiến thức đọc hiểu, tiếng Việt trên cơ sở ngữ liệu đã cho.
 II. TIẾNG VIỆT
- Các kiến thức TV trong chương trình Ngữ văn lớp 6,7.
- Các kiểu câu chia theo mục đích nói: Câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán

* Nắm vững kiến thức cơ bản và các kĩ năng bộ môn đối với các bài tập TV.
III. TẬP LÀM VĂN: - HS nắm vững các kĩ năng vận dụng các phương thức biểu đạt đã được học trong chương trình Ngữ văn THCS (Tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận) để tạo lập đoạn văn.
- Nội dung tạo lập đoạn văn thực hiện trên cơ sở  ngữ liệu đã cho.
B. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA    
-  Hình thức kiểm tra: 100% tự luận (Cấu trúc, dạng câu hỏi như đề thi tuyển sinh vào lớp 10) 
- Thời gian làm bài: 90 phút 
C. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO

I. Ngữ liệu trong chương trình

1.Bài tập 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

“Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần

Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào

`               Trời xanh càng rộng càng cao

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không…”

(Ngữ văn 8, T2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.19)

Câu 1. Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ đó?

Câu 2. Chỉ ra 1 biện pháp tu từ được sử dụng trong 6 câu thơ trên và nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó?

Câu 3. Viết đoạn văn khoảng 12-15 câu nêu cảm nhận của em về bức tranh mùa hè trong 6 câu thơ trên, trong đó có sử dụng 1 câu cảm thán ( gạch chân, chú thích rõ).

2. Bài tập 2: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

                        Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
                        Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.
                        Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
                        Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
                        Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
                        Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...
(Ngữ văn 8, T2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.19)

Câu 1.  Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ đó?

Câu 2. Chỉ ra 1 biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó:

                        Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
                        Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...
Câu 3. Dựa vào đoạn thơ trên, viết đoạn văn theo kiểu tổng – phân-hợp (khoảng 10 -12 câu) nêu cảm nhận của em về khung cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu cảm thán (gạch chân, chú thích rõ).

3. Bài tập 3: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

    “ …Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ


Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.


“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”,


Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.


                                 Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,

                                            Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;

          Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

                                          Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ…”
(Ngữ văn 8, T2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.19)

Câu 1. Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ đó?

Câu 2. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ cuối đoạn và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 3.Dựa vào đoạn thơ trên, viết đoạn văn theo kiểu tổng – phân- hợp (khoảng 10 -12 câu) nêu cảm nhận của em về khổ thơ trên, trong đó có sử dụng một câu cảm thán, gạch chân câu cảm thán đó (gạch chân, chú thích rõ).
4. Bài tập 4: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi :

                              Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

                             Vượn hót chim kêu suốt cả ngày

                            …Non xanh nước biếc tha hồ dạo

                            Rượu ngọt chè tươi mặc sức say...

(Cảnh rừng Việt Bắc – Hồ Chí Minh)

Câu 1. Những lời thơ trên gợi em nhớ tới bài thơ nào đã được học trong chương trình Ngữ văn 8 ? Tác giả là ai? Ghi rõ hoàn cảnh sáng tác bài thơ đó. 

Câu 2. Chỉ ra 1 biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ em vừa tìm được ở câu 1 và nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp nghệ thuật đó.

Câu 3. Dựa vào bài thơ em vừa tìm được, hãy viết một đoạn văn diễn dịch (khoảng 10 - 12 câu) để làm rõ vẻ đẹp của người chiến sĩ cách mạng hiện lên trong bài thơ. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán.( gạch chân và chú thích rõ)
II. Ngữ liệu ngoài chương trình.

1. Bài tập 1: Đọc phần văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Danh họa I-ta-li-a Lê-ô-na đơ Vanh-xi (1452-1519), thời còn bé, cha thấy có năng khiếu hội họa, mới cho theo học danh họa Vê-rô-ki-ô. Đơ Vanh- xi thì muốn học cho nhanh, nhưng cách dạy của Vê-rô-ki-ô rất đặc biệt. Ông bắt cậu bé học vẽ trứng gà mấy chục ngày liền, làm cậu ta phát chán. Lúc bấy giờ thầy mới nói: “Em nên biết rằng trong một nghìn cái trứng, không bao giờ có hai cái có hình dáng hoàn toàn giống nhau! Cho dù là một cái trứng, chỉ cần ta thay đổi góc nhìn nó lại hiện ra một hình dáng khác. Do vậy nếu không cố công luyện tập thì không vẽ đúng được đâu!” […] Học theo cách của thầy quả nhiên về sau Đơ Vanh-xi trở thành họa sĩ lớn của thời Phục hưng.
                                                         (Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr. 31)

Câu 1. Cho biết phương thức biểu đạt của văn bản trên. 

Câu 2. Qua đoạn ngữ liệu trên, thầy Vê-rô-ki-ô đã luyện cho Lê-ô-na đơ Vanh-xi điều gì?  

Câu 3. Viết đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: Người có lòng kiên trì có thể đạt được điều mình muốn.
2. Bài tập 2: Đọc phần văn bản sau và trả lời câu hỏi cho bên dưới:
            (1)Lòng dũng cảm là tài sản vô giá mà tự nó đã tiềm ẩn sức mạnh vô hình, có thể giúp con người sống một cuộc đời đích thực. Với lòng dũng cảm bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân và đủ bản lĩnh để đối mặt với những trở ngại trong cuộc sống. Tất cả chúng ta sinh ra đều có lòng dũng cảm. Nhưng chỉ những ai biết tôi rèn và vận dụng nó thường xuyên thì mới có thể sở hữu lòng dũng cảm thật sự. 

         (2)Hãy vận dụng lòng dũng cảm để củng cố sức mạnh tinh thần của bạn. Hãy tìm cho mình một hướng đi thích hợp và sống một cuộc đời ý nghĩa. Hãy thử  những công việc mới và phá bỏ các rào cản trong cuộc sống của bạn. Với lòng dũng cảm bạn sẽ vững vàng tiến về phía trước. 

                                                                     (Đánh thức khát vọng, NXB Hồng Đức, 2018)

Câu 1. Xét theo mục đích nói, các câu : ‘Hãy vận dụng lòng dũng cảm để củng cố sức mạnh tinh thần của bạn. Hãy tìm cho mình một hướng đi thích hợp và sống một cuộc đời ý nghĩa.’ thuộc kiểu câu gì ?

Câu 2. Theo em, vì sao tác giả cho rằng: “Lòng dũng cảm là tài sản vô giá mà tự nổ đã tiềm ẩn sức mạnh vô hình có thể giúp con người sống một cuộc đời đích thực”?
Câu 3. Từ đoạn trích trên kết hợp hiểu biết của bản thân, em hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng dũng cảm đối với thành công của mỗi cá nhân.
3. Bài tập 3: Đọc phần văn bản sau và trả lời câu hỏi cho bên dưới:
“Bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới – nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.”

(Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Vũ Khoan)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn trên. 

Câu 2. Theo tác giả, để bước vào thế kỉ mới thì tuổi trẻ Việt Nam cần phải làm gì?

Câu 3. Thế hệ trẻ chính là chủ nhân tương lai, quyết định vận mệnh của dân tộc. Để làm tốt trách nhiệm của mình tuổi trẻ cần chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết. Hãy viết khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về vấn đề này. 

4. Bài tập 4: Đọc phần văn bản sau và trả lời câu hỏi cho bên dưới

“Âm nhạc là phương tiện chuyển tới cảm xúc tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất, giúp chúng ta cảm nhận được từng ngõ ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn [...] Âm nhạc là chất xúc tác lãng mạn, thi vị làm khuấy động xúc cảm. Thử hình dung những thước phim lãng mạn sẽ buồn tẻ, vô hồn đến nhường nào nếu không có giai điệu của những bản tình ca. Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc" từng nốt nhạc chạm vào da thịt tôi, vuốt ve xoa dịu nỗi cô đơn tưởng như đá hóa thạch trong tâm hồn". Âm nhạc là một người bạn thủy chung, biết chia sẻ. Khi buồn, nó là liều thuốc xoa dịu nỗi sầu, làm tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản. Khi vui, nó lại là chất xúc tác màu hồng tô vẽ cảm xúc, giúp ta cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của cuộc sống”

        (Dr Bernie S Siegel, Quà tặng cuộc sống, biên dịch Thu Quỳnh - Hạnh Nguyên)
Câu 1.Xác định phương thức biểu đạt chính của phần văn bản trên. 

Câu 2.Xác định và nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ từ vựng trong câu :“Âm nhạc là một người bạn thủy chung, biết chia sẻ.” 

Câu 3. Từ nội dung đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết của em, hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của tinh thần lạc quan trong cuộc sống. 
Ban giám hiệu

     TT/NTCM duyệt


    Người lập
                                                         Phạm Thị Thanh Hoa              Trần Thị Thanh Huệ
